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KHỐI 5 

 

A. Nội dung ôn tập 

I. Chính tả: 

-  Nghe- viết: Cao Bằng 

- Học sinh tự viết ở nhà 

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam, nước ngoài. 

II. Luyện từ và câu 

- Luyện tập: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 

Nối bằng cặp quan hệ từ: 

Mối quan hệ điều kiện – kết quả 

Ví dụ: Nếu – thì, hễ – thì, giá mà – thì, … 

Mối quan hệ nguyên nhân – kết quả 

Ví dụ: Bởi vì… nên,… 

Mối quan hệ tương phản 

Ví dụ: Tuy…nhưng, … 

Mối quan hệ tăng tiến 

Ví dụ: không những … mà còn, không chỉ… mà còn,… 

III. Kể chuyện:  

Chiếc đồng hồ 

1. Con quát sát kĩ các bức tranh, dựa vào dòng chữ gợi ý để đoán nội dung chính 

rồi kể lại. 

2. Câu chuyện khuyên ta điều gì ? 

 

 



 

Phương pháp giải: 

- Quan sát tranh thật kĩ để tìm hiểu xem trong tranh có sự xuất hiện của những 

nhân vật nào? Họ đang làm gì? 

- Từ đó suy ra nội dung của bức tranh ứng với phần nào trong câu chuyện và kể lại. 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Được tin Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô, 

các cán bộ danh dự hội nghị bàn tán sôi nổi. Ai nấy đều háo hức muốn đi. 

- Tranh 2: Giữa lúc đó, Bác Hồ đến thăm hội nghị. Các đại biểu ùa ra đón Bác. 

- Tranh 3: Khi nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong 

túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Bác mượn câu chuyện về chiếc đồng hồ để 

đả thông tư tưởng cán bộ một cách hóm hỉnh. 

- Tranh 4: Câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác khiến cho ai nấy đều thấm thía. 

 

II. Luyện từ và câu 

Bài 1: 

Tìm QHT thích hợp để điền vào chỗ trống trong từng câu dưới đây: 

       a) Em chăm chỉ hiền lành…...anh thì tham lam , lười biếng. 

       b) Tôi khuyên nó .........nó vẫn không nghe. 

       c) Mưa rất to...........gió rất lớn. 

       d) Cậu đọc ……..tớ đọc ? 



Bài 2: 

Tìm cặp QHT thích hợp điền vào chỗ trống trong từng câu sau: 

       a) ........tôi đạt học sinh giỏi....bố mẹ thưởng cho tôi một chiếc xe đạp. 

       b) ..........trời mưa………...lớp ta sẽ hoãn đi cắm trại. 

       c) ……....gia đình gặp nhiều khó khăn………..bạn Nam vẫn phấn đấu học tốt. 

       d) ..........trẻ con thích xem phim Tây Du Kí..........người lớn cũng rất thích. 

Bài 3 : 

Hãy xác định ý nghĩa các cặp QHT có trong các câu dưới đây : 

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc áo ấm. 

b) Do cha mẹ quan tâm dạy dỗ nên em bé rất ngoan. 

c) Tuy Nam không được khoẻ nhưng Nam vẫn đi học. 

d) Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi học muộn . 

e) Không những nó học giỏi mà nó còn hát rất hay. 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN 

(PHẦN DÀNH CHO PHỤ HUYNH) 

 

I. Chính tả: Nghe viết 

- Phụ huynh đọc, học sinh viết. 

 - Kiểm tra theo bài đọc 

II. Luyện từ và câu 

Bài 1: 

       a) Còn 

       b) Nhưng 

       c) Và 

       d) Hay 

Bài 2: 

       a) Vì....nên... 

       b) Nếu...thì... 

       c) Tuy...nhưng.... 

       d) Không những.....mà.... 

Bài 3: 



a) Nếu ....thì .....( Quan hệ ĐK - KQ) 

b) Do ........nên ....... (Quan hệ NN - KQ) 

c) Tuy .........nhưng ............ (Quan hệ tương phản) 

d) Mặc dù .............nhưng................ (Quan hệ tương phản) 

e) Không những .............mà ....... (Quan hệ tăng tiến) 

III. Kể chuyện:  

1. Con quát sát kĩ các bức tranh, dựa vào dòng chữ gợi ý để đoán nội dung 

chính rồi kể lại. 

 

Chiếc đồng hồ 

      Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung 

ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn 

đi. Nhất là những người quê Hà Nội. Bao năm xa nhà, nhớ Thủ đô, nay được dịp 

trở về công tác, anh em bàn tán sôi nổi. Nhiều người đề nghị cấp trên chiếu cố nỗi 

niềm riêng đó và cho được toại nguyện. Tư tưởng cán bộ dự hội nghị có chiều 

phân tán... 

      Giữa lúc đó, Bác Hồ đến thăm hội nghị. Bác bước lên diễn đàn, mồ hôi ướt 

đẫm hai bên vai áo nâu... Khi tiếng vỗ tay đã ngớt, Bác hiền từ nhìn khắp hội 

trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong 

lúc này, Bác bỗng rút trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi: 

-  Các cô chú có trông thấy cái gì đây không? 

Mọi người đồng thanh: 

-  Cái đồng hồ ạ. 

-  Thế trên mặt đồng hồ có những chữ gì? 

-  Có những con số ạ. 

-  Cái kim ngắn, kim dài để làm gì? 

-  Để chỉ giờ chỉ phút ạ. 

-  Cái máy bên trong dùng để làm gi? 

-  Để điều khiển cái kim chạy ạ. 

Bác mỉm cười, hỏi tiếp: 



-  Thế trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng? 

Mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi: 

-  Trong cái đồng hồ, bỏ đi một bộ phận có được không? 

-  Thưa không được ạ. 

Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ chiếc đồng hồ lên cao và kết luận: 

-  Các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà Nước, 

như các nhiệm vụ cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, 

đều cần phải làm. Các cô chú thử nghĩ xem: trong một chiếc đồng hồ mà anh kim 

đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ... cứ tranh nhau 

chỗ đứng như thế thì còn là cái đồng hồ được không? 

           Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện Chiếc đồng hồ của Bác đã khiến 

cho ai nấy đều thấm thía, tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư. 

(Theo sách Bác Hồ kính yêu) 

Câu 2. Câu chuyện khuyên ta điều gì ? 

Phương pháp giải: 

Con chú ý đọc kĩ lại lời Bác Hồ kết luận cuối câu chuyện. 

Lời giải chi tiết: 

   Mỗi công việc đều quan trọng và đáng quý, cần làm việc theo đúng phân công, 

không nên so bì hoặc ích kỉ chỉ nghĩ đến việc riêng của mình. 

 

 

 


